Đại tá, PGS, TS Dương Hồng Anh, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam
 tổng thuật Hội thảo “Đập tan “Lá chắn thép” Phan Rang – Ý nghĩa và bài học lịch sử”
- Kính thưa các đồng chí Đại biểu đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Ninh Thuận
- Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sỹ quan;
- Thưa các quý vị đại biểu, các nhà khoa học cùng toàn thể các đồng chí!
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, trận tiến công đập tan “Lá chắn thép” Phan Rang (16.4.1975) thực sự là một điểm quyết chiến có tính chiến lược, cam go, ác liệt giữa chủ lực Quân giải phóng  miền Nam với lực lượng phòng ngự mạnh của quân đội Việt Nam cộng hòa. Đây là một trong những cố gắng cuối cùng của Mỹ và chính quyền Sài Gòn khi thời khắc cáo chung đang kề cận. Kết cục là, với sức mạnh áp đảo và khí thế chiến thắng ngập tràn, Quân giải phóng đã nhanh chóng đập tan “Lá chắn thép” Phan Rang – sản phẩm tư duy quân sự của tướng  UâyOen, Tham mưu trưởng lục quân Mỹ và Bộ tổng tham mưu quân đội Việt Nam cộng hòa. Thắng lợi này đã trực tiếp góp phần thúc đẩy thời cơ và tạo thế cho Quân giải phóng miền Nam, mà trực tiếp nhất là mở thông tuyến cơ động chiến lược Duyên hải miền Trung cho các binh đoàn chủ lực binh chủng hợp thành quân giải phóng thần tốc hành tiến vào đánh chiếm Sài Gòn – Gia Định, lật nhào chế độ Việt Nam cộng hòa – công cụ thực hiện chủ nghĩa thực dân mới của chế độ Việt Nam cộng hòa – công cụ thực hiện chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Với thắng lợi mang ý nghĩa chiến lược quan trọng như vậy, Để thiết thực kỷ niệm lần thứ 40 năm chiến thắng Phan Rang – giải phóng Ninh Thuận, cuộc Hội thảo hôm nay, chúng ta tập trung làm rõ chủ đề “Đập tan “Lá chắn thép” Phan Rang – Ý nghĩa và bài học lịch sử”, nhằm một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt, kịp thời của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh, Tỉnh ủy Ninh Thuận…, tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh của quân và dân ta trong trận quyết chiến Phan Rang, đập tan một “mắt xích” quan trọng trong tuyến phòng thủ chiến lược bảo vệ Sài Gòn từ xa của Quân đội Việt Nam cộng hòa, giải phóng hoàn toàn tỉnh Ninh Thuận.

Cuộc Hội thảo khoa học được tiến hành đúng vào những ngày tháng Tư, trên đất Phan Rang (Ninh Thuận) – địa điểm diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng này cách đây tròn bốn thập kỷ cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với hương hồn các anh hùng liệt sĩ, lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với toàn thể các cựu chiến binh của Cánh quân duyên Hải cùng cán bộ và nhân dân các dân tộc Phan Rang – Ninh Thuận, nơi trận đánh diễn ra năm xưa đã không tiếc máu xương để làm nên chiến công oanh liệt này.
Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 60 bài tham luận khoa học của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí đã từng giữ cương vị cao của quân đội qua các thời kỳ; của các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà nghiên cứu lịch sử quân sự, khoa học quân sự trong và ngoài Quân đội, đặc biệt là các tham luận của các nhân chứng đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu trong trận đọ sức sinh tử này. Với cách lập luận khoa học chặt chẽ và được minh chứng bởi những sự kiện và tư liệu được chọn lọc, các tham luận đã đề cập khá toàn diện, hệ thống về trận chiến Phan Rang (16.4.1975).

Trong cuộc Hội thảo hôm nay, chúng ta đã được nghe 17 đồng chí trình bày tham luận khoa học. Đoàn Chủ tịch Hội thảo nhận thấy rằng, nhiều tác giả mong muốn được bày tỏ ý kiến, góp phần trao đổi, làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về trận quyết chiến Phan Rang . Do thời gian của cuộc Hội thảo có hạn mong muốn của các đồng chí chưa được đáp ứng; đoàn Chủ tịch Hội thảo mong nhận được sự thông cảm từ các đồng chí.
Kính thưa các quý vị đại biểu!

Các tham luận khoa học gửi đến Hội thảo phản ánh nhiều nội dung về chủ đề “Đập ta “Lá chắn thép” Phan rang – Ý nghĩa và bài học lịch sử”; song, tựu, trung gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Đột phá, đập tan “Lá chắn thép” Phan Rang - một quyết định sáng suốt, kịp thời của Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân 1975.
Đúng vào mùa Xuân Ất Mão (1975), bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quân và dân ta đã mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, nhanh chóng xóa sổ Quân khu 1 và Quân khu 2 của chế độ Việt Nam cộng hòa, giải phóng Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và các tỉnh Khu 5. Để cố cứu vãn tình thế nguy khốn từng ngày, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tướng UâyOen- Tham mưu trưởng lục quân Mỹ, quân đội Việt Nam cộng hòa vội thu gom toàn bộ đám tàn quân từ các quân khu 1 và 2 chạy vào, kết hợp lực lượng tại chỗ thiết lập hệ thống phòng thủ chiến lược bảo vệ Sài Gòn- Gia Định, kéo dài từ Phan Rang- Xuân Lộc- Tây Ninh; trong đó Phan Rang (Ninh Thuận) được coi là một mắc xích trọng yếu, là “lá chắn thép” để chặn đứng, tiêu hao và đẩy lùi các binh đoàn chủ lực Quân giải phóng từ hướng Bắc đổ vào, giữ vững phần đất còn lại chờ đến mùa mưa sẽ phản công giành lại những phần đất đã mất. Đây là khu vực phòng thủ mạnh của địch, với lực lượng khoảng hơn 10.000 quân, gồm: Bộ Tư lệnh tiền phương, Quân đoàn 3, Sư đoàn 2 bộ binh (thiếu), Lữ đoàn 2 dù, Liên đoàn 31 Biệt động quân, 4 tiểu đoàn bảo an, 2 tiểu đoàn pháo 105 mm, 1 chi đội thiết giáp; ngoài ra còn có Sở chỉ huy Sư đoàn 6 không quân ở sân bay Thành Sơn, khoảng 7-10 tàu chiến ở cảng Ninh Chữ…Rõ ràng trong thế thất trận, suy sụp về chiến lược của quân Sài Gòn thì Phan Rang vẫn là một trong những “điểm cứng”, được ưu tiên cả về chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hỏa lực…


Nắm bắt từng bước diễn biến trên chiến trường, với tư duy nhạy bén và chính xác, Quân ủy Trung ương điện chỉ thị cho các hướng chiến trường “Thần tốc, thần tốc hơn nữa! Táo bạo, táo bạo hơn nữa! Trang thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!”1. Quán triệt chỉ thị của Quân ủy Trung ương, lượng định và đánh giá chính xác âm mưu, thủ đoạn của địch, Quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh giao cho Cánh quân Duyên Hải và lực lượng vũ trang tại chỗ, mở trận tiến công đập tan “Lá chắn thép” Phan Rang, mở thông tuyến cơ động chiến lược Duyên hải miền Trung cho các binh đoàn chủ lực binh chủng hợp thành thần tốc tiến vào đánh chiếm dinh lũy cuối cùng của chế độ Việt Nam cộng hòa, giải phóng Sài Gòn- Gia Định, giải phóng miền Nam.


Trên cơ sở phân tích thế bố trí lực lượng, âm mưu và hành động của địch, làm rõ chủ trương chiến lược đúng đắn, kịp thời, sự chỉ đạo sâu sát, linh hoạt, chủ động của ta, nhiều tham luận đã thống nhất khẳng định: chiến thắng Phan Rang- Ninh Thuận trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là một trong những thành công xuất sắc trong chỉ đạo chiến lược-thể hiện rõ tư duy mưu lược, trí tuệ sáng suốt, linh hoạt của Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh. Góp phần làm rõ luận điểm này là nội dung tham luận của các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quang Phương, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Đình Minh; Đại tá Trần Văn Lương; các đồng chí Hồ Tấn lợi, Hồ Mai, Ts Phan Quốc Anh; Đại tá Võ Văn Xít; Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa; Đại tá, Ts Đỗ Ngọc Tuyên, Thượng tá Nguyễn Văn Lương…

2. Trận Phan Rang- sự sang tạo trong nghệ thuật tác chiến binh chủng hợp thành của Quân giải phóng miền Nam.


Để nhanh chóng phá tan tuyến phòng ngự của địch, theo mệnh lệnh của Bộ Tổng tư lệnh, sau khi trực tiếp tiến công giải phóng Huế và Đà Nẵng, cánh quân  Duyên hải được thành lập trên cơ sở nòng cốt là Quân đoàn 2 (Binh đoàn Hương Giang), Sư đoàn 3 (Sư đoàn Sao Vàng) của Quân khu 5, Trung đoàn  25 của Mặt trận Tây Nguyên, được bổ sung nhiều vũ khí trang bị và phương tiện quân sự thu được của địch (tại căn cứ lien hợp quân sự Đà Nẵng), đã góp phần rất quan trọng đối với việc tăng cường khả năng cơ động và hỏa lực tiến công-yếu tố đảm bảo cho cánh quân Duyên hải thực hiện tiến công trong hành tiến và thần tốc vào Phan Rang, đập tan “Lá chắn thép” của địch, không để  chúng có thêm thời gian củng cố thế trận và tăng cường lực lượng, vũ khí và phương tiện quân sự, “xốc” lại tinh thần cho binh sỹ. Thực hiện phương thức tác chiến này,trên dọc đường tiến quân, cánh quân Duyên hải đã phối hợp với quân  và dân các địa phương tiến công và nổi dậy, nhanh chóng giải phóng hầu hết địa bàn Duyên hải miền Trung, tiến thẳng vào Phan Rang. Tại đây, với thế mạnh của Sư Đoàn 3, Trung đoàn 25 và lực lượng vũ trang địa phương tại chỗ thông hiểu địa hình, thế bố trí binh lực của địch, nên đã khẩn trương hình thành thế trận đột phá tiến công mãnh liệt vào các mục tiêu phòng ngự mạnh của địch. Tuy có sử dụng hỏa lực không quân, pháp binh kết hợp bộ binh phản kích gây cho bộ đội ta một số thiệt hại, làm ảnh hướng nhất định đến tốc độ tiến công của ta trên một số mũi; song trước thế áp đảo cả về xung lực và hỏa lực, đặc biệt là tinh thần và ý chí chiến đấu quả cảm của những chiến sỹ Quân giải phóng, nên chỉ trong ngày 16.4.1975 “Lá chắn thép” Phan Rang đã bị đập tan, thị xã Phan Rang và tiếp đến là toàn tỉnh Ninh Thuận được giải phóng. Có thể khẳng định rằng, việc thành lập Cánh quân Duyên Hải là một quyết định sáng suốt và kịp thời của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh; đồng thời chính là cơ sở tiền đề cho sự ra đời hình thức tiến công trong hành tiến – một sự phát triển mới trong nghệ thuật chiến dịch tiến công của Quân đội ta thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây cũng chính là yếu tố bảo đảm để Cánh quân Duyên Hải thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đập tan “Lá chắn thép” Phan Rang của Quân đội Việt Nam công hòa, mở thông đường cơ động cho các binh đoàn chiến lược Quân giải phóng tiến vào đánh chiếm Sài Gòn.


Góp phần làm rõ nội dung này chính là tham luận của các đồng chí: Trung tướng, PGS TS Trần Xuân Ninh; Thiếu tướng, PGS TS Đậu Văn Minh; Đại tá, ThS Mai Văn Quang; Đại tá Hoàng Ngọc Thái; Đại tá Hà Quang Vinh; Đại tá Nguyễn Công Trạng; Đại tá Vũ Mạnh Trí…


3. Chiến thắng Phan Rang – bước đà hối thúc bước chân thần tốc của các binh đoàn chủ lực cơ động Quân giải phóng tiến về Sài Gòn, tạo thời cơ và điều kiện thuận lợi cho lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương tiến công và nổi dậy giải phóng quê hương.


Ngày 16 tháng 4 năm 1975, trận đột phá tiến công phòng tuyến Phan Rang kết thúc thắng lợi, “Lá chắn thép” án ngữ trên quốc lộ 1 thuộc miền Duyên Hải mở toang. Tuy nhiên, giá trị của chiến thắng Phan Rang không chỉ dừng lại ở đó, mà nó đã thực sự đã tạo ra cơn “địa chấn” mạnh đối với cả hệ thống phòng thủ nhiều tầng, nhiều lớp bao quanh cơ quan đầu não của chính quyền và quân đội Việt Nam công hòa, trực tiếp nhất là với “Cánh cửa thép” Xuân Lộc – Long Khánh, cũng như những phần đất còn lại của chúng. Cần phải nói thêm rằng, chiến công cùng những tổn thất xương máu nhất định, những kinh nghiệm thành công và hạn chế được rút ra từ Phan Rang thực sự cũng là động lực hối thúc toàn thể cán bộ, chiến sy Cánh quân Duyên Hải có thêm sức mạnh và ý chí quyết chiến quyết thắng khi bước vào cuộc tiến công chiến lược cuối cùng, giải phóng thành phố Sài Gòn – Gia Định. Chỉ với những nét khái quát như vậy cũng đủ để khẳng định rằng: trận tiến công Phan Rang (16.4.1975) không chỉ là yếu tố thúc đẩy thời cơ giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam thêm chín muồi, mà còn tạo ra khí thế mới, dồn bước chân thần tốc của cán bộ, chiến sỹ của các binh đoàn cơ động chiến lược Quân giải phóng tiến nhanh về tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, chiến quả Phan Rang nhanh chóng lan tỏa, thúc giục lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Thuận cũng như các tỉnh lân cận đồng loạt tiến công và nổi dậy tiêu diệt địch, giành quyền làm chủ với phương châm xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Nội dung quan trọng này đã được tham luận của các đồng chí: Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ; Đại tá Phạm Văn Hóa; Đại tá Lê Văn Chính; Đại tá Dương Công Hiệp; Đại tá Phan Công Ngôn; Đại tá Dương Văn Hạnh; các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Hà, Ngô Văn Châu, Phạm Văn Hoa, Dương Ái Quân, Phạm Văn Hậu, Lê Văn Bình, Hà Anh Quang, Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Văn Thành…trình bày một cách tương đối đầy đủ và toàn diện.


4. Sự kiện Phan Rang dưới cách nhìn nhận và đánh giá của đối phương


Khi Tây Nguyên rồi Huế, Đà Nẵng lần lượt bị Quân giải phóng miền Nam đánh chiếm, Quân khu 1 và 2 bị xóa sổ, Quân đoàn 1 và 2 bị tiêu diệt và tan rã; để cố cứu vãn tình thế nguy cấp này, Mỹ - Thiệu vội vơ vét cả đám tàn quân từ phía Bắc miền Trung chạy vào, giật gấu vá vai binh hỏa lực, thiết lập tuyền phòng thủ Phan Rang – chột chặn quốc lộ số 1 trên địa bàn Duyên hải miền Trung. Nhưng, mọi toan tính của chúng đã nhanh chóng tan thành mây khói. Thảm bại thì đã rõ trên thực địa, tuy nhiên sự nhìn nhận và đánh giá về nó của những người bên kia chiến tuyến – người thua trận, đưa ra cũng không thống nhất. Đó là: do Mỹ không cung cấp các vũ khí hiện đại và các nhu yếu phẩm khác cho binh sỹ, dẫn đến tinh thần binh lính bạc nhược nên thất bại là điều tất yếu. Ý kiến khác cho rằng: binh lính mất hết tinh thần không chịu chiến đấu và thiếu thời gian. Một số người khác lại cho là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ra đi quá muộn, để tình hình quá nát đến mức không còn có thể cứu vớt được gì… Dù cho có những nhìn nhận, giải thích khách nhau, nhưng hầu như tất cả trong số họ đều thống nhất cho rằng Phan Rang là một trong những cố gắng cuối cũng của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, những đã thất bại thảm hại. Dựa trên các tư liệu được khai thác, chọn lọc từ nhiều nguồn khác nhau được lưu giữ tại các trung tâm lưu giữ trong nước và các tài liệu nước ngoài, nội dung này được làm rõ trong tham luận của các đồng chí: Thượng tá, TS Trương Mai Hương; Đại tá PGS TS Trần Ngọc Long; Trung tá, Ths Nguyễn Văn Điền và Thượng úy Phan Trắc Thành Động; đồng chí Mai Ty; đồng chí Nguyễn Ngọc Toán; Ths Lê Minh Nam…


5. Đập tan “Lá chắn thép” Phan Rang – Ý nghĩa lý luận và thực tiễn, một số bài học lịch sử vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay


Độ lùi thời gian tròn 4 thập kỷ là dịp thích hợp để chúng ta nhìn lại toàn bộ trận đột phá tiến công đập tan “Lá chắn thép” Phan Rang trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, với những nguồn tư liệu mới được công bố từ hai phía, bằng những tư duy sáng tạo và thuyết phục, trong tham luận gửi tới Hội thảo của PGS, TS Trần Xuân Ninh; Trung tướng, TS Nguyễn Đức Hải; Thiếu tướng, PGS, TS Vũ Quang Đạo; Đại tá Nguyễn Ngọc Hiền; Thượng tá Nguyễn Hoài Nam; Đại tá Nguyễn Đăng Hùng; Đại tá Trần Văn Quang; Đại tá Huỳnh Công Năng; các đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Lưu Xuân Vĩnh, Phan Hữu Đức, Kiều Như Bổn, Châu Thanh Hải và một số tác giả đã tập trung nêu bật ý nghĩa và bài học lịch sử rút ra từ trận Phan Rang trong tháng 4 năm 1975.


Chiến thắng Phan Rang (Ninh Thuận) trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 thực sự là một đòn giáng bồi vào những cố gắng cuối cùng của Mỹ và chính quyền Việt Nam cộng hòa. Đây là sự khẳng định tính quyết đoán, sáng tạo, phù hợp và kịp thời của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh trong việc thành lập Cánh quân Duyên Hải – một binh đoàn chủ lực binh chủng hợp thành có xung lực, hỏa lực ưu thế, sức tiến công cao, bảo đảm cho việc thực hiện chủ trương chiến lược thần tốc, tiến công trong hành tiến với tốc độ “một ngày bằng 20 năm”, nhân tố quyết định góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.


Mặt khác, thắng lợi Phan Rang là sự góp phần quan trọng đẩy tinh thần và ý chí chiến đấu của cán binh quân đội Sài Gòn vào tình thế hoang mang dao động mạnh, tạo thêm sức ép làm cho nội các chính quyền Nguyễn Văn Thiệu phân rã sâu sắc, báo hiệu hồi kết của chế độ Sài Gòn đang đến gần; đồng thời thúc đẩy thời cơ, tạo thêm khí thế tiến công cho quân và dân ta chớp thời cơ chiến lược này để tiến vào giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông đất nước về một mối. Đồng thời, từ đây những kinh nghiệm về tổ chức binh đoàn cơ động chiến lược và hình thức tác chiến tiến công trong hành tiến đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, đối với quân và dân thành phố Phan Rang- Tháp Chàm nói riêng và quân và dân Ninh Thuận nói chung, chiến thắng này vẫn mãi là niềm kiêu hãnh, là động lực thúc đẩy Đảng bộ, quân và dân nơi đây tiếp tục phát huy trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên khu vực địa bàn chiến lược này. 

Kính thưa quý vị đại biểu!
Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Phan Rang, cuộc Hội thảo khoa học của chúng ta một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và tài thao lược trong chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định sự kế thừa và phát triển không ngừng của nghệ thuật quân sự Việt Nam trên nền tảng sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân- những yếu tố tiên quyết đảm bảo cho chúng ta tiếp tục thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế- quốc phòng- an ninh trong thời kỳ mới.

Với ý nghĩa đó, cho phép tôi thay mặt Ban chỉ đạo, Đoàn Chủ tịch Hội thảo, một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn chân thành và lời chúc sức khỏe đến toàn thể các quý vị đại biểu, các nhà khoa học và toàn thể các đồng chí đã tham dự, đóng góp vào sự thành công của Hội thảo.

